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Câu 1: (4.0 điểm) 
 Em hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của  giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?
Câu 2: (6.0 điểm) 
[bookmark: _GoBack]Em hãy trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Là học sinh, em phải làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo:  TRUNG CẤP (T4)
	Học phần: 
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm
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	Em hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của  giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản?
	2,0

	
	a







b
	- Hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
-  Xã hội xã hội chủ nghĩa – giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản :
+ Cơ sở vật chất – kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công nghiệp được phát triển lên từ những tiền đề vật chất – kỹ thuật của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa.
+ Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
+ Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội tạo ra cách tổ chức lao động là kỷ luật lao động mới.
+ Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động...
+ Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội mà ở đó Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc.
+ Xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã hội đã thực hiện được sự giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột; thực hiện bình đẳng xã hội.

- Xã hội cộng sản chủ nghĩa - giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản có những đặc trưng cơ bản:
+ Về kinh tế: Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển vô cùng mạnh mẽ,...
+ Về xã hội: Trình độ xã hội ngày càng phát triển, con người có điều kiện phát triển năng lực của mình...
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Em hãy trình bày khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức cách mạng. Là học sinh, em phải làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
	6.0

	
	a.
	Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh…
	1.0

	
	b.
	Các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung với nước, hiếu với dân: là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng, phản ánh mối quan hệ rộng lớn nhất và cũng là phẩm chất đạo đức bao trùm nhất…
+ Trung với nước là suốt đời đấu tranh cho cách mạng…
+ Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân…
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	Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là phẩm chất gắn với hoạt động hàng ngày, là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh…
+ Cần: tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, …
+ Kiệm: tức là tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian…
+ Liêm: tức là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công và của dân, …
+ Chính: tức là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại.
Cần, kiệm, liêm, chính là 4 đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và không thể thiếu của mỗi con người,
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	- Yêu thương con người, sống có nghĩa tình: Đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất, vì người cách mạng có yêu thương nhân dân mới sẵn sàng làm cách mạng…
+ Tình yêu thương đó là một tình cảm rộng lớn, …
+ Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân, thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em…
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	- Có tinh thần quốc tế trong sáng : Đây là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của đạo đức cộng sản…
+ Phẩm chất này bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia dân tộc.
+ Chủ nghĩa quốc tế đó là sự tôn trọng, hiểu biết, yêu thương và đoàn kết với giai cấp vô sản, với tất cả các dân tộc

	0.25


0.25

0.25

	
	
	Học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	1.0
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